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· Về các loài chữ
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Write an introduction here!

Là người Việt Nam, chúng ta không thể nào lơ là với sự quan trọng của hai chữ “truyền thống.”  Dân tộc và đất nước chúng ta không thể nào tiến tới tầm vốc hiện tại nếu những truyền thống như xây nước - giữ nước hào hùng của cha ông chúng ta bị quên lãng.  Thật vậy, truyền thống có ảnh hưởng rất xâu rộng và vượt cả tầm hiểu biết của chúng ta.  Sinh ra và lớn lên trong gia đình Việt Nam, hẳn những bài học giá trị về đạo đức, về truyền thống dân tộc... sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi người mang dòng máu Lạc Hồng.
Song, nói qua thì cũng phải nói lại, không phải hết thảy các tập tục truyền thống đều hỗ trợ cho sự tiến hóa vừa nêu trên.  Chẳng hạn như tâm lý duy trì và bảo vệ truyền thống ông cha để lại, lắm khi. là con dao hai lưỡi.  Tỷ dụ, cách thức canh nông của ta qua hằng nghìn năm qua, phần lớn, vẫn chưa thôi đổi.  Kết quả là bây giờ một gia đình làm nông tại Mỹ có lẽ mang sản lượng cao hơn cả một làng nông tại Việt Nam.  
Mỗi thế hệ đều đưa ra nhận định và quyết định chung về những truyền thống cần được lưu truyền, cần được cải tiến, và cần được loại trừ.  Mục đích của bài viết này là để nêu ra một vài vấn đề về chữ viết tiếng Việt hầu chúng ta cùng bàn bạc và cân nhắc.  Trước khi bàn về việc cải cách chữ Việt, xin mời bạn đọc lướt nhìn qua những chữ viết ông bà ta đã dùng qua:
Có thể cho rằng chữ viết đầu tiên của người Việt Nam là những hoa văn khắc chạm trên những đồ đồng các nhà khảo cổ tìm thấy trong một hai trăm năm qua.  (Theo cố học giả Lương Kim Định, những hoa văn ấy ngoài việc nêu tả đời sống của người Việt cổ còn đưa ra những sứ điệp triết lý để con cháu ngày sau sống dung hoà hạnh phúc.)  Rất tiếc, việc kết đúc đồ đồng đã không còn tiếp nối khi đất nước đi vào giai đoạn [Chống] Bắc Thuộc.  Ngày nay, những câu chuyện và sứ điệp được ghi khắc trên đồ đồng vẫn là đề tài còn đang được tranh luận.  
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Hoa văn trên mặt trống đồng Ngọc Lữ.

Vào thập niên 50 của thế kỷ trước lại có sự phát hiện của chữ Khoa đẫu.  Loại chữ viết này đã gây ra nhiều tranh luận; nhưng lâu nay không còn nghe bàn tán gì nữa.  Chữ Khoa đẫu, như hoa văn, cũng được tìm thấy trên các đồ đồng và đá.  
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Một vài mẫu chữ Khoa đẫu.

Các loại chữ viết trên, nếu thật là ký tự người Việt cổ đã từng dùng, đã phải nhường bước cho sự bành trướng của văn hoá Tàu.  Hán tự là chữ viết được người Việt dùng dài nhứt – từ thuở đầu mất chủ quyền đến đầu thế kỷ 20.  Vì ngôn ngữ luôn luôn biến chuyển nên dần dà người Việt và người Tàu phát âm chữ Hán khác nhau Chữ Hán được dùng trong các công văn hành chánh, trong việc thi cử, văn thơ...  dưới chế độ quân chủ (ngoại trừ nhà Hồ và nhà Tây Sơn).

Chữ: 我,  Giọng Phổ Thông: Wǒ – Giọng Quảng Đông: Ngộ – Giọng Việt Nam: Ngã
Việc người Việt phải dùng chữ Hán hẳn là hậu quả mưu đồ đồng hoá của người Tàu.  Tâm lý con người cho ta biết ông bà ta, bằng cách này hay cách khác, cũng đã phản đối sự ép buộc của bọn cai trị.  Chứng tích là sự ra đời của chữ Nôm (từ thế kỷ thứ bảy thứ tám sau công nguyên).  Tuy được cấu tạo bằng nhiều hình thức khác nhau, chữ Nôm cốt là dùng chữ Tàu để ghi âm cho tiếng Việt; một hình thức giữ gìn tiếng nói dân tộc trong thời nô lệ vậy.  Có lẽ vì sự phức tạp và thiếu thống nhứt nên loại chữ này, sau khi nước nhà độc lập, vẫn không được dùng rộng rãi.  Muốn đọc và viết được chữ Nôm đòi hỏi sự hiểu biết chữ Hán.  Dưới đây là thí dụ một cách kết tạo chữ Nôm:
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[Số] ba = ba (ký âm) + tam (nghĩa)

Khởi đầu, các nhà truyền giáo Tây phương muốn học tiếng Việt để giảng dạy đạo pháp cho người Việt Nam.  Vì chữ Nôm quá khó học, vả lại ít người biết đọc và viết loại chữ này, nên họ đã dùng chữ La-tinh để ghi âm cho tiếng Việt.  Kết quả là chữ Quốc ngữ chúng ta đang dùng ngày nay.  
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Một trang giáo lý.

Note: Chúa trời is spelled Chúa blời.  Tỏ tường: tỏ tuầng.  Vì vậy: vì bậy...
Ghi chú: Mục đích của phần một là để cho phần hai được ngắn gọn và tránh được một số trường hợp mà chữ Quốc Ngữ sẽ gây nhầm lẫn.  Tại sao nên viết liền chữ Việt sẽ được đề cập đến trong phần hai. 
1. “Chúng tôi cùng đi đến đề nghị này.”

2. “Júŋ tôi cùŋ di dến dề ŋị này.”

3. “Chúngtôi cùng đi đến đềnghị này.”
4. “Júŋtôi cùŋ di dến dềŋị này.”

Câu thứ ba, khi đọc, sẽ có người nghĩ rằng có một cái đền tên “Ghị”.  Câu thứ tư giải quyết được vấn đề trên.  Vì, một là ŋ đi theo ê, hai là đi theo i.  Nguyên vần “êng/êŋ” không hiện hữu trong Tiếng Việt ta, sự hiểu lầm trên đã được bạch minh.  
Blue font color is me thinking to myself, don’t read those parts.
Đanghĩa: Chữ kia viết bằng dấu hỏi. (
Phátâm: phát âm hay phá tâm < ngữ cảnh không cho phép sự hiểu lầm này.  Chữ phá được Việt-hóa, còn Tâm vẫn còn giữ nguyên chất Hán-Việt.  Phá tâm là sai văn pháp. ;-)
Đềnghị: đề nghị hay đền ghị?  Đền ghị < có đền nào tên Ghị không ta?  Viết kiểu mới thành dềŋị, vậy là đề nghị hay đềng ị.  Không còn hiểu lầm nữa, ‘cause what the conheo is a đềng ị?  ÊNG compound doesn’t exist in Vietnamese.  

Nói juŋ, lúc dầu ћì còn fânvân jút.  Ɲưŋ lâu rồi qen ћôi.  Gặp jữ aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic cũŋ jả bî́t dọc rasao nữa.
Phần 1.
Bảng Chữ Cái Mới
	stt
	Chữ Hoa
	Chữ Thường
	Tên Chữ

	01
	A
	a
	a

	02
	Ă 
	ă
	á

	03
	Â 
	â
	ớ

	04
	B 
	b
	bờ

	05
	C 
	c
	cờ

	06
	D 
	d
	đờ

	07
	E 
	e
	e

	08
	Ê 
	ê
	ê

	09
	F 
	f
	phờ

	10
	G
	g
	gờ

	11
	H 
	h 
	hờ

	12
	I 
	i 
	i

	13
	Î
	î
	í

	14
	J 
	j
	chờ

	15
	K 
	k
	khờ

	16
	L 
	l
	lờ

	17
	M
	m
	mờ

	18
	N
	n 
	nờ

	19
	Ŋ
	ŋ
	ngờ

	20
	Ɲ
	η 
	nhờ 

	21
	O 
	o
	o

	22
	Ô  
	ô 
	ô 

	23
	Ơ 
	ơ
	ơ

	24
	P 
	p 
	pờ

	25
	Q 
	q 
	quờ

	26
	R 
	r 
	rờ

	27
	S 
	s 
	sờ

	28
	T 
	t
	tờ

	29
	Ћ 
	ћ 
	thờ 

	30
	Ŧ 
	ŧ 
	trờ

	31
	U 
	u
	u

	32
	û
	û
	ú

	33
	Ư 
	ư
	ư

	34
	ŭ
	ŭ
	ứ

	35
	V 
	v 
	vờ

	36
	X
	x 
	xờ

	37
	Y 
	y
	dờ 

	38
	Z 
	z 
	giờ


Một số sản phẩm của Microsoft, bấm số mã rồi nhấn Alt-X.

For some Microsoft applications, key in the code (mã) then press Alt-X.

	#
	Chữ – Mã
	chữ – mã

	1
	Î - 00CE
	î - 00EE

	2
	Ŋ - 014A*
	ŋ - 014B

	3
	Ɲ - 019D**
	η - 03B7

	4
	Ћ - 040B
	ћ - 045B

	5
	Ŧ - 0166 
	ŧ - 0167

	6
	Û - 00DB
	û - 00FB

	7
	Ŭ - 016C
	ŭ - 016D


  *Ɲ (019D alt+x phong chữ/font: Lucida Sans Unicode)
**Ŋ (014A alt+x Comic Sans MS)

Once adopted, we can create our own fonts and make these look better.
Vài Vấn Đề
· chích → jíj – nhìn kỳ dị
· î, û, ŭ tạm gọi là í, ú và ứ parallel to ă/á and â/ớ
Thay Đổi
· D → Y (dầu → yầu)

· Đ → D (đi → di)

· Y → I (yêu → iêu → îu)

· GH → G (ghe → ge)

· GI → Z (giêng → ziêng → zîŋ)

· KH → K (không → kôŋ)

· NG → Ŋ (ngủ → ŋủ)

· NGH → Ŋ (nghiêng → ŋîŋ)
· NH → Ɲ (nhanh → ηaη)

· PH → F (phì → fì)

· QU → Q (quên → qên)

· TH → Ћ (thương → ћŭŋ)

· TR → Ŧ (trong → ŧoŋ)
· IÊ → Î (liền → lî̀n)

· UÔ → Û (buồn → Bû̀n)

· ƯƠ → Ŭ (vườn → vŭ̀n)
Bán Nguyên Âm
· Ă

· Â

· Î
· Û

· Ŭ

Cái Dấu Trong Chữ Việt:

Dấu Giọng

1. ngāng*

2. sắc 

3. huyền 

4. hỏi 

5. ngã 

6. nặng 

*Luôn nằm trong thể tĩnh lược, được đưa ra để phân biệt những trường hợp như hai và hay → hai và haī.
Dấu Chữ

1. dấu nón (â/ê/î/ô/û)*

2. dấu râu (ư/ơ)

3. dấu trăng (ă/ŭ)
4. dấu chấm [trên] (i)

5. dấu [gạch] ngang (f/ћ/t/ŧ)
*Thường được gọi là dấu mũ.
Phân Tích

Will add more to this.
Bây giờ, có trường hợp thì dùng chữ i (ngắn), có trường hợp lại dùng y (dài) như lý trí, bác sĩ.  Việc dùng cả hai vần i và y chỉ gây phức tạp để nhiều người phải lỗi chính tả mà thôi.  Tuy gọi là i ngắn và y dài, nhưng ngắn vài dài đây cũng chỉ là cách viết, còn về phần âm tiết chúng vẫn có chức năng tương tự.  Như lý và trí, nếu viết là lí và trý thì chúng cũng sẽ được phát âm như một.  Vậy, việc dùng hai ký tự khác nhau để ký âm cho một âm tiết thật không cần thiết.  Xin đề nghị chúng ta nên dùng i ngắn mà ký âm cho các hết thảy các trường hợp i và y; như cái đà dùng chữ i ngắn thay cho y dài ở Việt Nam ngày nay.  Cũng xin ghi chú là trong các tổ hợp ai, ay, ui và uy, khác biệt không phải là chức năng của i hay y, mà ở chủ âm.  Như hai và hay, a là chủ âm của hai, còn y là chủ âm của hay (h + ai đối chiếu với ha + i).  Nếu chúng ta phân tích theo chủ âm, ha-i cũng được đọc như ha-y; h-ai cũng như h-ay.  Cách đánh dấu giọng sẽ là phương cách để chúng ta phân biệt chủ âm một khi chữ y không còn liệt kê là một nguyên âm trong chữ cái của tiếng nước mình.  Thí dụ: túi và túy sẽ được đánh dấu là túi và tuí.  Một dấu ngang (macron) trên nguyên âm i sẽ được xử dụng trong trường hợp không có dấu giọng (hai và hay → hai và haī).  Bỏ thêm một gạch ngang trong những trường hợp hiếm hôi và ta có thể loại trừ cả một chữ cái! [Ī: 012A, ī: 012B]  Huỳnh Trịnh Của’s book cover spelled his name as Huình Trịnh Của.  Basically, Y and I keep switch around, ‘cause they have identical phonetic functions.
Sở dĩ các vần ghép iê, uô và ươ được đưa vào bảng bán nguyên âm trong chữ cái vì không thể phân định đâu là chủ âm.  Nhưng, lý do chính là chúng được dùng nhiều nhất trong số các nhị âm.  Kết quả là chúng ta loại ra một âm, khiến việc viết lách được mau lẹ hơn. [iê, uô, ươ ► î, û, ŭ]
Các phụ âm ghép đều được thay thế bằng những phụ âm mới để tiết kiệm thời gian cũng như giấy mực.  Trong đó, vần Z và Q sẽ làm chữ viết ta sáng sủa và sát với cách phát âm hơn.  Chẳng hạn trường hợp chữ [tháng] giêng, theo luật chính tả bây giờ, i không thể theo liền g, vậy thì gi phải là âm “giờ”.  Nếu g và i là sự phối hợp chặc chẽ, thì giêng sẽ đọc ra sao (gi + êng)?  Trong Tiếng Việt ta thì lại không có vần êng.  Thay thế phụ âm ghép gi bằng phụ âm z sẽ giải quyết được vấn đề này cũng như những vấn đề tương tự (gìn giữ, cái gì, giặt gịa...).  Chữ giêng sẽ được viết là ziêng (tức gi + iêng).  Về phần chữ Q, ta cũng thấy trong các trường hợp chữ qua, quần, quằn... thì một vần u hay o lại vắng mặt:

oa (đi qua ► qu + oa)
oă (quăn tít ► qu + oăn)
oe (que kem ► qu + oe)
uy (vu quy ► qu + uy)
uơ (quơ quào ► qu + uơ)
uô (tổ quốc ► qu + uốc)
uê (quê hương ► qu + uê)
uâ (quân nhân ► qu + uân)

oai (quai xách ► qu + oai)
oay (quay tròn ► qu + oay)
uây (quây quần ► qu + uây), 
uyê (chim quyên ► qu + uyên)
uya ( giày quya ► qu + uya)*
oeo (chết queo ► qu + oeo) 
oao (quơ quào ► qu + oào)

*Phiên âm từ chữ “cuir” của Tiếng Pháp.
Luật các nguyên âm e, ê, i không thể đứng sau g và ng mà phải có h xen kẻ sẽ không cần áp dụng nữa.  Trường hợp có thể gây ra hiểu lầm (gi ← ghi hay gii?) đã được giải quyết khi chúng ta dùng vần Z thay thế cho GI (gi sẽ được viết là zi, ghi là gi).  
Việc dùng K cho các nguyên âm e, ê, i và C cho các nguyên âm khác cũng rườm rà và không cần thiết.  Nay xin dùng C cho tất cả các nguyên âm trong mẫu tự của ta.  Còn K thì dùng để thay cho KH (kê → cê, khê → kê).  

So Sánh
Chữ Nôm:
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。Not sure if I used the correct characters.  Năm as in year and năm as in number five have different radicals.  
Chữ Quốc Ngữ:

Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi.  Mọi con người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình anh em.

Chữ Quốc Gia

Tất-cả mọi người sinh ra đều được tự-do và bình-đẳng về nhân-phẩm và quyền-lợi.  Mọi con người đều được tạo-hóa ban cho lý-trí và lương-tâm và cần phải đối-xử với nhau trong tình anh em. (? I didn’t learn this, LOL!)  

Jữ Mîṭ
Tất cả mọi ŋŭ̀i siη ra dều dụ̆c tự yo và bìη dẳŋ về ηân fẩm và quî̀n lợi.  Mọi con ŋŭ̀i dều dụ̆c tạo hoá ban jo lí ŧí và lŭŋ tâm và cần fải dối xử với ηau ŧoŋ tìη aη em. 
Jữmîṭ
Tấtcả mọiŋŭ̀i siη ra dều dụ̆c tựyo và bìηdẳŋ về ηânfẩm và quî̀nlợi.  Mọi conŋŭ̀i dều dụ̆c tạohoá ban jo líŧí và lŭŋtâm và cần fải dốixử với ηau ŧoŋ tìηaηem. This is a step farther than the VNCH one.
English:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Source: “Universal Declaration of Human Rights”
Ông Phạm Hùng Việt (Viện Ngôn-ngữ-học) đã nêu con số thống kê: trong tổng số khoảng 24.500 từ đa âm của tiếng Việt, có khoảng 2.800 đơn vị mang yếu tố vô nghĩa.

Example: Dở-ẹc – ẹc has no meaning, roughing 2,800 more cases like ẹc.  (Although, etymologists might argue that ẹc once has meaning. According to Dr. Vọng: ẹc – nhiều, rất, quá, lắm, quả thật là, có một không hai, duy nhất or không gì bằng.)

Out of 24,500 cases that we can polysyllabicize, 2,800 (roughly 1/9) of which are give-aways. 
